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Rau hai 
 
 
 
1. Yellow pepper 
 
ớt chuông va ̀ng 
 
 
 
2. Red pepper 
 
ớt chuông đỏ 
 
 
 
3. Green pepper 
 
ớt chuông xanh 
 
 
 
4. Chili 
 
ớt  
 
 
 
5. Morning glory 
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rau muống 
 
 
 
6. Soy bean 
 
đâ ̣u na ̀nh 
 
 
 
7. Parsley 
 
ngò 
 
 
 
8. Spinach 
 
rau bina 
 
 
 
9. Broccoli 
 
bông cải xanh 
 
 
10. Okra 
 
đâ ̣u bắp 
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11. Chick peas 
 
đâ ̣u ga ̀
 
 
 
12. Basil 
 
cây húng quế 
 
 
 
13. Snow peas 
 
đâ ̣u ha ̀ lan 
 
 
 
14. Shallot 
 
hành ti ́m 
 
 
 
15. Baby corn 
 
bắp non 
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16. Ginger 
 
gừng 
 
 
 
17. Radish 
 
 
củ cải 
 
 
 
18. Bitter gourd 
 
mướp đắng 
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